Dự thảo
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022
TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC
(Ban hành kèm theo quyết định: Số        /2022/QĐ.THPT

CHƯƠNG I: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích yêu cầu của qui chế chi tiêu nội bộ:

Qui định những tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thống nhất trong đơn vị nhằm tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính do thủ trưởng đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Qui chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để quản lý thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, chấp hành sự kiểm soát của kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An và các cơ quan thanh tra, kiểm toán qui định.

Điều 2: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

- Sử dụng tài chính đúng mục đích, hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút những CBVC làm tận tuỵ có hiệu quả cao góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục.


- Quy chế này được thảo luận dân chủ, công khai với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội nghị cốt cán của trường và trên tinh thần nội dung hội nghị CBCNVC.

Điều 3: Nguồn tài chính và nội dung chi được thực hiện theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật của Nhà nước, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ tài chính và Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ tài chính..

Điều 4: Các tiêu chuẩn định mức và nội dung chi không xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ:
1. Tiêu chuẩn định mức sử dụng ôtô trong cơ quan đơn vị
2. Tiêu chuẩn nhà làm việc, trụ sở
3. Chế độ đi công tác nước ngoài ngắn hạn
4. Kinh phí các chương trình mục tiêu Quốc Gia
5. Nhiệm vụ chi đột xuất được cấp có thẩm quyền giao
6. Kinh phí mua sắm và sữa chữa lớn TSCĐ
 Điều 5: Một số nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
1. Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp nếu có
2. Sử dụng văn phòng phẩm
3. Trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện điện thoại cơ quan
4. Chi tiêu hội nghị
5. Công tác phí trong nước
6. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
7. Thanh lý tài sản.
CHƯƠNG II: NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ 
A. NGUỒN THU:
Điều 6: Các khoản thu chính
a. Ngân sách nhà nước cấp
1. Kinh phí hoạt động thường xuyên: Theo quyết định giao dự toán của sở GD&ĐT Long An.

2. Kinh phí hoạt động không thường xuyên: Theo quyết định giao dự toán của Sở GD&ĐT Long An.

b. Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị:

1. Thu học phí: Theo quyết định số 2626QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An 
Mức thu đủ 1 tháng 68.000đ/tháng (thu 9 tháng)
Mức thu giảm 1 tháng 34.000đ/tháng (thu 9 tháng)
- Thu lệ phí nghề khối 11 : 
+ Theo hướng dẫn số 2934/SGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Long An về việc cho phép vận dụng áp dụng khung mức thu tiền học bán trú, học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, Trường THPT Chuyên Long An; tiền chi phí tiêu hao vật tư thực hành nghề và tiền học sinh học buổi thứ 2 lớp chất lượng cao năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Long An
Mức thu 1 tháng 25.000đ/tháng (thu 9 tháng)
Miễn giảm học phí
Chế độ miển giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐ-BTC-BLĐTBXH, hướng dẫn liên sở số 2171/HDLS-GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 07/9/2018 về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí NH 2018-2019.
Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách Dân số và sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020.
2. Thu Căn tin, xe đạp: 129.600.000đ/năm theo hợp đồng
3. Dạy thêm học thêm: Theo quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Long An và hướng dẫn số 2480/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2015 của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An.
4. Các khoản thu sự nghiệp khác theo quy định pháp luật: như thanh lý tài sản.
B. CÁC NỘI DUNG CHI:

I. Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp:
Điều 7: Tiền lương theo qui định của Nhà nước
1. Hệ số lương cấp bậc: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005
2. Mức lương tối thiểu: 1.390.000đ theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị-Xã hội và hội
3. Hệ số phụ cấp lương:

* Thực hiện theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005
* Phụ cấp ưu đãi: Theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/1/2006. 
Điều 8: Tiền lương tăng thêm: Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản phải nộp theo qui định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) được chia thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ:

Tiền lương tăng thêm là tiền lương theo qui định của Nhà nước

Tiền lương tăng thêm không quá 2 lần tiền lương CBCNVC sau khi trích lập quỹ phát triển sự nghiệp giáo dục

Thủ trưởng đơn vị quyết định phương án chi trả tiền lương tăng thêm cho từng người lao động sau khi thống nhất với chủ tịch công đoàn và công khai trong đơn vị theo nguyên tắc chia đều 


Đối với trường hợp bị kỹ luật (từ khiển trách trở lên) thì hệ số hiệu quả, chất lượng công việc được tính như sau:

 - Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc không tính tiền lương thu nhập tăng thêm
Điều 9: Chi trả vượt giờ:
Tính trên cơ sở tiết dạy + kiêm nhiệm quy đổi ra tiết chuẩn định mức nghĩa vụ
Số tiết chuẩn định mức nghĩa vụ theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Giờ chuẩn giáo viên: 17 tiết/tuần

Giờ chuẩn giáo viên tập sự: 15 tiết/tuần

Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống: 14 tiết/tuần
Công thức để tính trả lương dạy thêm giờ căn cứ theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn số 2854/SGDĐT-KHTC ngày 26/12/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Long An về việc thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013
a)Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x tiền lương 01 giờ dạy thêm
b) Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%




  
               Tổng tiền lương + phụ cấp của 12 tháng  x   37 tuần 

  Tiền lương 01 giờ dạy  = 
   

    
                          Định mức giờ dạy/năm    x    52 tuần
Số giờ dạy thêm/năm học = số giờ thực tế/năm học + số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có) - định mức giờ dạy/năm
Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ

- Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Các khoản phụ cấp lương gồm: phụ cấp thâm niên nhà giáo (nếu có), phụ cấp ưu đãi (đứng lớp), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo (nếu có), phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại nguy hiểm.
- Năm học được quy định tại Thông tư 07 của Liên bộ được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề.

- Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ của đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

- Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ dạy và được tính vào giờ dạy qui đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội, thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động
- Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200giờ/01 năm áp dụng cho cả giáo viên chuyên trách và giáo viên kiêm nhiệm.
Điều 10: Tiền công: (mục 6000)
Hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên theo chế độ qui định
Hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, … theo Nghị định 68/2000

Khen thưởng, phúc lợi và các khoản đóng góp

Điều 11: Khen thưởng (mục 6200)

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Thực hiện theo Hướng dẫn số 183/HDLS.SNV-STC ngày 30/01/2018 về việc hướng dẫn mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng
Chế độ tiền thưởng áp dụng đối với CBCNVC trong biên chế và hợp đồng dài hạn trong chỉ tiêu biên chế (hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Tiền thưởng được thực hiện đối với cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thi đua năm. Mức khen thưởng thực hiện như sau:
	Danh hiệu thi đua
	Cá nhân

	Danh hiệu thi đua
	Tập thể

	
	Hệ số
	Mức thưởng

	
	Hệ số
	Mức thưởng

	CSTĐ toàn quốc
	4,5
	6.255.000
	LĐ xuất sắc, đơn vị quyết thắng
	1,5
	2.085.000

	CSTĐ cấp tỉnh
	3,0
	4.170.000
	LĐ tiên tiến, đơn vị tiên tiến
	0,8
	1.112.000

	CSTĐ cấp cơ sở
	1,0
	1.390.000
	Cờ thi đua Chính phủ
	24,5
	34.055.000

	Lao động tiên tiến
	0,3
	417.000
	Cờ thi đua UBND tỉnh
	15,5
	21.545.000


Điều 12: Phúc lợi tập thể (Do Thủ trưởng đơn vị quyết định)
Tiền nước uống cho Cán bộ giáo viên

Hỗ trợ tiền khám sức khoẻ GV-CNV (do Thủ trưởng đơn vị quyết định)
Điều 13: Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
Nộp BHXH: 25.5%, BHYT: 4.5%, BHTN: 2%, KPCĐ: 2% 
CHƯƠNG III: THU-CHI HỌC PHÍ
a. Thu học phí năm học năm 2022: Mức thu theo qui định 
b. Nguồn thu: Thực hiện theo chế độ qui định
II. Chi quản lý đơn vị sự nghiệp:

Điều 14: Thanh toán dịch vụ công cộng (mục 6500)

Tiền điện sinh hoạt: xây dựng định mức chi theo tháng trên tinh thần tiết kiệm
Tiền nước sinh hoạt: xây dựng định mức chi theo tháng trên tinh thần tiết kiệm
Tiền vệ sinh môi trường: xây dựng định mức chi theo tháng trên tinh thần tiết kiệm
Hàng năm hợp đồng công ty xử lý vệ sinh môi trường của nhà vệ sinh, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hợp đồng chăm sóc cây xanh, hợp đồng bảo trì hệ thống máy lọc nước thực tế thep tháng.
Điều 15: Vật tư, văn phòng phẩm (mục 6550)

Chi theo nhu cầu thực tế 

Công cụ, dụng cụ lớp học và văn phòng
Sử dụng vật tư, văn phòng phẩm trên tinh thần tiết kiệm

Điều 16: Thông tin liên lạc (mục 6600)

Điện thoại giao dịch công tác (không tính tiền điện thoại cá nhân)

Internet phục vụ công tác học tập nghiên cứu (không tính tiền dùng cho cá nhân)

Ấn phẩm tuyên truyền theo nhu cầu thực tế sử dụng có đề xuất của tổ (nhóm) chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong trường được hiệu trưởng phê duyệt

Sách, báo, tạp chí thư viện: theo nhu cầu thực tế sử dụng có đề xuất của tổ (nhóm) chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong trường được hiệu trưởng phê duyệt
Điều 17: Hội nghị phí (mục 6650)

Thực hiện theo Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Long An về việc qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An

Cấp huyện: mức chi 60.000đồng/người/ngày
- Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị trong năm học:



+ Lễ khai giảng (Đại biểu, GV-CNV)



+ Lễ sơ kết học kỳ



+ Lễ tổng kết năm học (Đại biểu, GV-CNV)



+ Chi Hội nghị CB-CC đầu năm



+ Chi Lễ 20/11 (Đại biểu, GV-CNV)



+ Học chính trị hè



+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


+ Chi hội nghị sinh hoạt chuyên môn cụm: Các hội nghị, hội thảo chuyên môn cụm phải lập dự toán chi tiết trên tinh thần tiết kiệm và phải được hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện


+ Chi hội nghị chuyên đề của các tổ chuyên môn triển khai cho toàn trường áp dụng có hiệu quả



+ Chi báo cáo chuyên đề giáo dục pháp luật

- Chi hỗ trợ đại hội đoàn trường
- Chi hỗ trợ Công đoàn chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hàng năm

Điều 18: Công tác phí (mục 6700)

Thực hiện theo Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Long An về việc qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An
- Tiền tàu xe: 



+ Từ 5 km đến dưới 8 km: 5.000đ/1lượt


+ Từ 8 km đến dưới 20 km: 10.000đ/1lượt


+ Từ 20 km đến dưới 30 km: 15.000đ/1lượt


+ Từ 30 km trở lên: 20.000đ/1lượt
- Tiền phụ cấp lưu trú: Chứng từ chi là giấy đi đường có xác nhận nơi đến công tác
1. Trường hợp đi công tác trong tỉnh (căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương)

a. Trong ngày (đi và về trong ngày)


a.1. Đi công tác vùng đồng bằng:



+ Từ 5 km đến dưới 20 km: 
55.000 đồng/người/ngày


+ Từ 20 km đến dưới 30 km: 
65.000 đồng/người/ngày


+ Từ 30 km trở lên: 


95.000 đồng/người/ngày
a.2. Đi công tác đến vùng sâu, biên giới:



+ Từ 5 km đến dưới 20 km: 
65.000 đồng/người/ngày


+ Từ 20 km đến dưới 30 km: 
95.000 dồng/người/ngày


+ Từ 30 km trở lên: 

         130.000 đồng/người/ngày
b. Nghỉ qua đêm:

b.1. Đi công tác vùng đồng bằng:



+ Từ 5 km đến dưới 20 km: 
80.000 dồng/người/ngày


+ Từ 20 km đến dưới 30 km: 
95.000 đồng/người/ngày


+ Từ 30 km trở lên: 

         130.000 đồng/người/ngày
b.2. Đi công tác đến vùng sâu, biên giới:


+ Từ 5 km đến dưới 20 km: 
95.000 đồng/người/ngày


+ Từ 20 km đến dưới 30 km:       130.000 đồng/người/ngày


+ Từ 30 km trở lên: 

         200.000 đồng/người/ngày 

2. Trường hợp đi công tác ngoài tỉnh:
Đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày): 
130.000 đồng/người/ngày
Đi công tác nghỉ qua đêm:



200.000 đồng/người/ngày
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.
3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:
- Đi công tác tại Thành Phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 450.0000 đồng/người/ngày
- Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/người/ngày

- Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/người/ngày
* Nếu đi theo đoàn 02 người 01 phòng, giấy thanh toán tiền trọ là hoá đơn giá trị gia tăng (hoá đơn đỏ)

Tuỳ theo giá thuê phòng của các địa phương được cử đến công tác thì giá thuê phòng có thể thấp hơn hặc bằng mức khoán (do Thủ trưởng đơn vị quyết định)
- Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại, phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: văn thư đi gửi công văn, kế toán,…)thì tuỳ theo điều kiện và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí cho cán bộ đi công tác theo mức khoán 500.000 đồng/người/tháng
(Công tác phí trên tinh thần tiết kiệm).
Điều 19: Chi phí thuê mướn (mục 6750)
- Thuê đào tạo lại cán bộ thực hiện theo hướng dẫn số 991/HDLS-SNV-STC ngày 27/4/2017 hướng dẫn về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An.


Hỗ trợ tiền ăn: 

   a. Học ngoài tỉnh: 
   - Đối với lớp học liên tục trên 20 ngày/tháng trở lên (tính theo thời gian tập trung):
     + Tại Thành phố hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: 50.000đồng/ngày/người

     + Các tỉnh, thành phố khác: 40.000đồng/ngày/người

  - Đối với lớp học từ dưới 20 ngày/tháng (tính theo ngày thực học) áp dụng đối với những trường hợp có trong kế hoạch đi học được phê duyệt và quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền

     +Tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: 50.000đồng/người/ngày

     + Các tỉnh, thành phố khác: 40.000đồng/người/ngày

     + Riêng các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngấn hạn (từ dưới 20 ngày/khóa học) để nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, chi theo chế độ công tác phí theo quy định hiện hành (trường hợp các lớp này có thu tiền học phí thì được thanh toán theo biên lai thu tiền của cơ sở tổ chức)

  b. Học trong tỉnh (tính theo ngày thực học): 30.000đồng/người/ngày
Chi phí học tập được trợ cấp:
     + Tiền học phí, lệ phí thi tuyển, thi cuối khóa được thanh toán theo biên lai thu tiền của nhà trường

     + Tài liệu học tập: được thanh toán tiền tài liệu học tập theo chương trình chính khóa, có phiếu thu của nhà trường, không thanh toán tiền tài liệu cho việc tham khảo của học viên

     + Tiền nghỉ trọ (kể cả những lớp học từ dưới 20 ngày/tháng) áp dụng đối với những trường hợp có trong kế hoạch đi học được duyệt và quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền, có phiếu thu của nhà trường, cơ sở đào tạo hoặc có giấy xác nhận nơi thuê chỗ trọ:

         Học ngoài tỉnh mức hỗ trợ: 600.000đồng/người/tháng

          Học trong tỉnh (áp dụng đối với khoảng cách từ cơ quan đến nơi học từ 15 km trở lên) mức hỗ trợ không quá 300.000đồng/người/tháng

     + Tiền tàu xe (áp dụng đối với khoảng cách từ cơ quan đến nơi học từ 15 km trở lên) hoặc học ngoài tỉnh được hỗ trợ 01 lược đi và về từ cơ quan đến nơi học của thời gian học tập trung, các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định

     + Đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có thời gian của khóa học hoặc chương trình học từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ thêm 0.3 lần mức lương cơ sở/tháng/người. Thời gian tính hỗ trợ là thời gian thực học được cộng dồn cho đến lúc đề nghị hỗ trợ và chia cho 20 ngày nhân với 0.3 lần mức lương cơ sở. (trừ đối tượng là cán bộ dự nguồn)
     + Hồ sơ đề nghị gồm: Quyết định cử đi học, giấy đi đường do thủ trưởng đơn vị cử đi học, thông báo nhập học, lịch học và các chứng từ hợp lệ có liên quan.
- Thuê phương tiện vận chuyển theo nhu cầu công việc trên cơ sở nhiệm vụ được giao

- Thuê mướn khác theo nhu cầu thực tế như nhân công dọn dẹp vệ sinh trong trường, thuê công ty vệ sinh môi trường dọn dẹp vệ sinh trong phòng vệ sinh của học sinh trong khuôn viên trường hàng năm
- Trường hợp đặc biệt do hiệu trưởng quyết định

Điều 20: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ (mục 6900)

- Sửa chữa máy vi tính, máy photocopy 

- Chi bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy vi tính, phần mềm kế toán
- Chi sửa chữa hệ thống điện, nước, công trình cây xanh, vườn hoa, ….

- Chi sửa chữa bàn, ghế, tủ… và các tài sản khác theo đề nghị của bộ phận chức năng (do thủ trưởng đơn vị quyết định)
III. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

Điều 21: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (mục 7000)

- Chi mua hàng hoá vật tư dung cho chuyên môn dạy và học, chi mua tập phát thưởng 

- Chi mua sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, dụng cụ thí nghiệm,… được trang bị căn cứ vào đề nghị của bộ phân liên quan và được ký duyệt của hiệu trưởng (trên tinh thần tiết kiệm)
- In, mua ấn chỉ, theo nhu cầu thực tế
- Trang phục bảo vệ theo giá thực tế trên hoá đơn

- Trang phục nhân viên y tế theo giá thực tế trên hóa đơn

- Chi mua trang phục phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy

- Trang phục, đồng phục cho giáo viên dạy thể dục, GDQP: Thực hiện theo công văn số 1405/SGDĐT-KHTH ngày 30/07/2013 của Sở GD&ĐT Long An về việc thực hiện chính sách bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên dạy môn thể dục thể thao trong trường học

+ Đối với giáo viên dạy thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao đước cấp:



02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm



02 đôi giầy thể thao/năm



04 đôi tất (vớ) thể thao/năm



04 áo thể thao ngắn tay/năm


+ Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp:



01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm



01 đôi giầy thể thao/năm



02 đôi tất (vớ) thể thao/năm



02 áo thể thao ngắn tay/năm


Trang phục thể thao do Việt nam sản xuất, chất liệu trang phục, chung loại trang phục phải đảm bảo an toàn cho hoạt động thể thao phù hợp với môi trường sư phạm, khí hậu từng vùng, mẫu mã phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của từng địa phương.

Về giá cả trang phục cho giáo viên:



Bộ quần áo thể thao dài tay: 375.000đồng/1 bộ



Giầy thể thao: 100.000đồng/đôi



Vớ thể thao: 20.000đồng/đôi



Áo thể thao tay ngắn: 120.000đồng/cái


+ Trang phục đối với giáo viên dạy GDQP-AN thực hiện theo công văn số 844/SGDĐT-KHTC ngày 07/4/2016  về việc mua sắm trang phục giáo viên dạy GDQP-AN từ năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT thống nhất mức giá trang phục áp dụng để thanh toán cho giáo viên GDQP-AN như sau:



1. Quần hè nam LQ k08, giá 356.000đồng/cái



2. Áo hè nam ngắn tay LQ k08, giá 258.000đồng/cái



3. Quần hè nữ LQ k08, giá 356.000đồng/cái



4. Áo hè nữ ngắn tay LQ k08, giá 236.000đồng/cái



5. Quần áo dã chiến BH07, giá 310.000đồng/bộ



6. Giầy da nam # 535, giá 595.000đồng/đôi


7. Giầy da nữ # 607, giá 345.000đồng/đôi



8. Mũ kê-pi + phù hiệu mũ, giá 297.000đồng/cái



9. Mũ mềm SQ nữ + phù hiệu mũ nữ, giá 222.000đồng/cái



10. Dây lung K08, giá 180.000đồng/cái



11. Bít tất K1, giá 22.000đồng/cái



12. Bảng tên, giá 62.000đồng/cái

- Thực hiện chính sách bồi dưỡng giáo viên dạy môn thể dục thể thao được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung (tại thời điểm) cho 01 tiết giảng thực hành.
- Hội thao quốc phòng chi theo tờ trình số 767/TTrLS-STC-SGDĐT ngày 27/03/2013 về việc quy định mức chi bắn đạn thật và hội thao giáo dục quốc phòng-an ninh học sinh trung học phổ thông

- Chi dạy 6 bài học lý luận chính trị theo công văn số 1211/CV.GD-ĐT ngày 08/9/2004 của Sở GD&ĐT Long An về việc tổ chức triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong Đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh trong tỉnh
- Chi bồi dưỡng ban giám khảo, tiền thưởng các cuộc thi của ngành (do thủ trưởng đơn vị quyết định)

- Chi hội khoẻ phù đổng:


+ Nước uống cho học sinh tập luyện: 10.000 đồng/học sinh/buổi. Không quá 10 buổi

+ Bồi dưỡng huấn luyện: 40.000 đồng/buổi

+ Chi tiền ăn ngày đi bắn đạn thật: 50.000 đồng/ngày

+ Tiền xe theo hoá đơn thực tế

+ Tiền trọ theo hoá đơn thực tế (nếu có)

+ Tiền khám sức khỏe học sinh
- Chi học sinh giỏi văn hoá cấp trường:

+ Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy : 60.000 đồng/tiết, trên tổng số 40 tiết/1 môn

+ Chi tiền ăn ngày đi thi cho học sinh: 50.000 đồng/ngày

+ Tiền xe theo hoá đơn thực tế

+ Tiền trọ theo hoá đơn thực tế (nếu có)
- Chi khen thưởng học sinh cuối năm (do thủ trưởng đơn vị quyết định)

- Chi thi máy tính bỏ túi:

+ Chi bồi dưỡng giáo viên giảng dạy: 60.000 đồng/tiết, trên tổng số 40 tiết/1môn


+ Chi tiền ăn ngày đi thi cho học sinh: 50.000 đồng/ngày

+ Tiền xe theo hoá đơn thực tế

+ Tiền trọ theo hoá đơn thực tế (nếu có)

- Chi tiền bồi dưỡng giáo viên dạy ôn tập đầu năm theo quyết định của Sở GD&ĐT Long An: 40.000 đồng/tiết
- Chi bồi dưỡng giáo viên dạy thi thực hành lý-hoá-sinh: 60.000 đồng/tiết, trên tổng số 20 tiết
- Chi bồi dưỡng giáo viên dạy thi tin học trẻ: 60.000 đồng/tiết, trên tổng số 20 tiết
- Chi bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn thi khoa học kỹ thuật và sang tạo thanh thiếu niên nhi đồng: 60.000 đồng/tiết, trên tổng số 20 tiết
- Báo cáo chuyên đề theo yêu cầu dạy ngoại khoá của trường (do thủ trưởng đơn vị quyết định)

- Tiền trực bảo vệ các ngày lễ, tết theo mức chi 80.000 đồng/ngày x 150% = 120.000 đồng/ngày
- Chi cho in ấn đề thi học kỳ theo mức chi như sau:


+ Trưởng ban: 144.000 đồng/ngày. Theo số ngày thực tế

+ Phó ban: 117.000 đồng/ngày. Theo số ngày thực tế

+ Các thành viên còn lại: 90.000 đồng/ngày. Theo số ngày thực tế
- Chi hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ hết phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm do có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè (do thủ trưởng đơn vị quyết định)

- Chi bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh có học lực yếu: 40.000 đồng/tiết (Học phí 20.000 đồng/tiết, dạy thêm học thêm: 20.000 đồng/tiết)

- Chi tiền xe đưa đón  học sinh dự thi các kỳ thi học sinh giỏi các cấp

- Chi tiền xe cho các trường hợp đi công tác đột xuất do hiệu trưởng quyết định trên tinh thần tiết kiệm

 - Chi cho kỳ thi tuyển sinh 10 như sau:

 

Phụ cấp cho cán bộ nhập dữ liệu: 500 đồng/học sinh

  

Chi phụ cấp trách nhiệm hội đồng coi thi:

Chủ tịch hội đồng 160.000 đồng/người/ngày
Phó chủ tịch hội đồng 140.000 đồng/người/ngày
Uỷ viên, thư ký 100.000 đồng/người/ngày
Giám thị 90.000 đồng/người/ngày
Y tế, phục vụ, bảo vệ vòng ngoài 60.000 đồng/người/ngày

Tiền nước uống: chi theo hóa đơn thực tế

Chi mua thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, in thẻ dự thi, phù hiệu giám thị, cán bộ coi thi căn cứ vào hợp đồng, hoá đơn, chứng từ hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi phụ cấp trách nhiệm hội đồng chấm bài thi tuyển sinh lớp 10: (kể cả trắc nghiệm và tự luận): 12.000đồng/bài


Chủ tịch hội đồng chấm thi: 160.000đồng/người/ngày



Trưởng ban, phó trưởng ban, thư ký chấm thi: 130.000đồng/người/ngày


Trưởng ban  phách, phó trưởng ban bộ môn, thành viên thư ký: 100.000đồng/người/ngày



Tổ phó bộ môn, thành viên trong tổ phách: 80.000đồng/người/ngày



Phục vụ, y tế, công an, bảo vệ: 60.000đồng/người/ngày



Chấm kiểm tra bài thi: 100.000đồng/người/ngày
Chi tiền hội đồng chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 

Chủ tịch hội đồng chấm: 150.000đồng/người/ngày

Trưởng ban chấm phúc khảo: 130.000đồng/người/ngày

Giáo viên chấm phúc khảo: 90.000đồng/người/ngày

Bảo vê, phục vụ: 60.000đồng/người/ngày

Chi tiền ban tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10: 50.000đồng/người/ngày

- Kinh phí chi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia như sau:

Trưởng điểm thi: 250.000 đồng/người/ngày

Phó trưởng điểm, Uỷ viên, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, thanh tra cắm chốt: 10.000đồng/người/ngày

Bảo vệ vòng ngoài: 100.000 đồng/người/ngày

Trật tự viên, Y tế, công an, phục vụ: 100.000 đồng/người/ngày

Phụ cấp cho cán bộ nhập dữ liệu: 800 đồng/học sinh

Tiền nước uống: chi theo hóa đơn thực tế

Chi mua thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, in thẻ dự thi, phù hiệu giám thị, cán bộ coi thi căn cứ vào hợp đồng, hoá đơn, chứng từ hợp lệ và được cấp có gthẩm quyền phê duyệt.
Chi thanh toán phương tiện đi lại cho cán bộ giảng viên:

Tổ chức xe đưa đón thanh toán theo hoá đơn thực tế

* Chi tiền phụ cấp lưu trú đối với cán bộ, giảng viên trường đại học công tác ngoài tỉnh:

Đi công tác trong ngày (đi và về ): 130.000 đồng/người/ngày

Đi công tác nghỉ qua đêm: 200.000 đồng/người/ngày

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác mức khoán: 350.000 đồng/người/ngày.

- Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc
- Khen thưởng, tuyên dương học sinh giỏi: định mức khen thưởng theo công văn đề nghị của Phòng GD&ĐT huyện.
- Bồi dưỡng hội đồng xét thi đua cuối năm: 50.000đồng/người/ngày

- Chi bồi dưỡng, khen thưởng giáo viên và học sinh tham gia các phong trào do cấp trường, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức: văn nghệ, hội xuân, hội thi thanh niên thanh lịch , giai điệu tuổi hồng, trại xuân, phong trào thể dục thể thao,….(Do hiệu trưởng quyết định)

Điều 22: Chi phí khác (mục 7500)

- Chi tiếp khách (do thủ trưởng đơn vị quyết định), 200.000đồng/người, hóa đơn tài chính
- Trợ cấp tết của Giáo viên, công nhân viên chi theo chế độ qui định của Nhà nước
- Trợ cấp tết của nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP chi theo chế độ qui định của Nhà nước

- Phí, lệ phí
- Chi phí khác (nếu có)

Điều 23: Chi phụ cấp Đảng ủy viên (mục 7850)

- Chi phụ cấp Đảng ủy viên: Lương tối thiểu x 0.3 x 12 tháng * số người
Điều 24: Chi mua sắm tài sản phục vụ cho công tác chuyên môn: theo quy định hiện hành

Điều 25: Các khoản chi liên quan đến công tác thu (do thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập tổ trực tiếp thu)

- Mua sổ sách, mua biên lai, ấn chỉ
- Chi quản lý phí cho công tác trực tiếp thu
CHƯƠNG IV: THU CHI KHÁC

Điều 26: Thu chi khác

A. Thu từ dịch vụ:

+ Căn tin: 68.000.000 đồng

+ Xe đạp: 61.600.000 đồng

+ Dạy thêm học thêm: 10% CSVC, 10% Quản lý phí

+ Câu lạc bộ bong đá: 10% CSVC, 10% Quản lý phí

B. Chi sự nghiệp của trường:
- Đối với thu căn tin, xe đạp sau khi trừ các khoản chi phí đấu thầu hợp đồng căntin, xe đạp, phần còn lại được trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp giáo dục.

- Chi thu nhập tăng thêm sau khi phân tích chênh lệch tiết kiệm.


- Chi dạy thêm học thêm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Long An và hướng dẫn số 2480/SGDĐT-GDTrH ngày 12/11/2015 của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An.
Căn cứ số tiền thu được, sau khi trừ các khoản nộp thuế theo quy định(nếu có) được sử dụng như sau:
+ 80% chi giáo viên trực tiếp dạy thêm và chi phí cho công tác coi thi, chấm thi thử THPT Quốc Gia.



      80% chi giáo viên trực tiếp dạy thêm

Số tiền 1 tiết = 

                                       tổng số tiết dạy

+ 10% chi bổ sung cho việc sử dụng điện nước, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thêm học thêm.

+ 10% chi cho công tác quản lý (do thủ trưởng đơn vị quyết định).



Hiệu trưởng: 0.9%



Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: 0.7%



Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC: 0.7%



Phó hiệu trưởng phụ trách quản sinh: 0.7%



Kế toán: 0.3%



Thủ quỹ: 0.3%



Quản lý lớp học: 0.6%


Quản lý lớp học: 0.6%



Quản lý lớp học: 2.80%


Bảo vệ, tạp vụ: 0.9% (0.18% x 5)


Bộ phận thu: 1.5%


IV. Trích lập quỹ: 
- Theo tinh thần nghị quyết hội nghị CBCC đầu năm học (nếu có)

- Căn cứ Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật của Nhà nước, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ tài chính và Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ tài chính.

- Căn cứ quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 của UBND tỉnh Long An về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT giai đoạn 2017-2019.
Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (thu, chi hoạt động thường xuyên), đơn vị dùng một phần chuyển sang năm sau sử dụng, một phần trả thu nhập tăng thêm và trích lập quỹ như sau:


+ Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động: 60%

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 25%

+ Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: 5%


+ Quỹ khen thưởng: 5%


+ Quỹ phúc lợi: 5%

- Veà vieäc söû duïng caùc quyõ, thöïc hieän theo qui ñònh theo ñieàu 20 cuûa nghò ñònh soá 43/NÑ-CP ngaøy 25/4/2006 cuûa Chính phuû: 
+ Quyõ phaùt trieån hoaït ñoäng söï nghieäp duøng ñeå ñaàu tö, phaùt trieån naâng cao hoaït ñoäng söï nghieäp, boå sung voán ñaàu tö xaây döïng cô sôû vaät chaát, mua saém thieát bò, phöông tieän laøm vieäc, chi aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä, trôï giuùp theâm ñaøo taïo, huaán luyeän naâng cao tay ngheà naêng löïc coâng taùc cho caùn boä vieân chöùc ñôn vò. Vieäc söû duïng quyõ do thuû tröôûng ñôn vò quyeát ñònh theo quy cheá chi tieâu noäi boä cuûa ñôn vò.
+ Quyõ döï phoøng oån ñònh thu nhaäp ñeå ñaûm baûo thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng.

+ Quyõ khen thöôûng duøng ñeå thöôûng ñònh kyø, ñoät xuaát cho taäp theå, caù nhaân trong vaø ñôn vò. Vieäc chi khen thöôûng ñöôïc thöïc hieän theo phöông aùn chi quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi cuûa ñôn vò.

+ Quyõ phuùc lôïi duøng ñeå xaây döïng, söûa chöõa caùc coâng trình phuùc lôïi, chi cho caùc hoaït ñoäng phuùc lôïi taäp theå cuûa ngöôøi lao ñoäng trong ñôn vò: Trôï caáp khoù khaên ñoät xuaát cho ngöôøi lao ñoäng, keå caû nghæ höu, nghæ maát söùc, chi theâm cho ngöôøi lao ñoäng trong bieân cheá thöïc hieän tinh giaûm bieân cheá….. Vieäc chi khen thöôûng ñöôïc thöïc hieän theo phöông aùn chi quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi cuûa ñôn vò.

+ Traû thu nhaäp taêng theâm cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc thöïc hieän theo phöông aùn ñieàu chænh tieàn löông cuûa ñôn vò.
CHUÛ TÒCH COÂNG ÑOAØN                                                        HIEÄU TRÖÔÛNG

         Đào Tấn Yên                                                                     Nguyễn Văn Tân
